
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

Các lớp Tiếng Anh giao tiếp

Lưu ý: Tiết 1

Tiết 2

SÁNG THỨ BA (27/4/2021)

1 10A13 - PBM Văn 10A11 - PBM Toán 10A12 - PBM Sử 10A10 - PBM Toán

2 10A13 - PBM Văn 10A11- PBM Toán 10A12 - PBM Sử 10A10 - PBM Toán

3 10A9 - PBM Văn 10A3 - PBM Toán 10A1 - PBM Sử 10A4 - PBM Toán

4 10A9 - PBM Văn 10A3 - PBM Toán 10A1 - PBM Sử 10A4 - PBM Toán

CHIỀU THỨ BA (27/4/2021)

1 10A8 - PBM Anh 10A14 - PBM Sử 10A5 - PBM Anh

2 10A8 - PBM Anh 10A14 - PBM Sử 10A5 - PBM Anh

3 10A2 - PBM Anh 10A7 - PBM Sử 10A6 - PBM Anh

4 10A2 - PBM Anh 10A7 - PBM Sử 10A6 - PBM Anh

SÁNG THỨ BA (27/4/2021)

1 11A5 - PBM Sử 11A7 - PBM Sử 11A14 - PBM Văn

2 11A5 - PBM Sử 11A7 - PBM Sử 11A14 - PBM Văn

3 11A6 - PBM Sử 11A4 - PBM Sử 11A11 - PBM Văn

4 11A6 - PBM Sử 11A4 - PBM Sử 11A11 - PBM Văn

CHIỀU THỨ BA (27/4/2021)

1 11A13 - PBM Địa 11A1 - PBM Anh 11A12 - PBM Sử 11A10 - PBM Sử

2 11A13 - PBM Địa 11A1 - PBM Anh 11A12 - PBM Sử 11A10 - PBM Sử

3 11A8 - PBM Địa 11A2 - PBM Anh 11A9 - PBM Sử 11A3 - PBM Sử

4 11A8 - PBM Địa 11A2 - PBM Anh 11A9 - PBM Sử 11A3 - PBM Sử

THỨ HAI (26/4/2021) THỨ TƯ (28/4/2021) THỨ NĂM (29/4/2021)

LỚP 11

THỨ HAI (26/4/2021) THỨ TƯ (28/4/2021) THỨ NĂM (29/4/2021)

THỨ NĂM (29/4/2021)THỨ TƯ (28/4/2021)THỨ HAI (26/4/2021)

PHÂN PHÒNG THI NGHE CÁC LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP 10

THỨ HAI (26/4/2021) THỨ TƯ (28/4/2021) THỨ NĂM (29/4/2021)

số thứ tự từ 1 đến 24 thi nói tại phòng học lớp (GVNN chấm thi)

số thứ tự từ 25 đến số cuối cùng thi nghe tại phòng theo phân công (T.A coi thi)

số thứ tự từ 25 đến số cuối cùng thi nói tại phòng học lớp (GVNN chấm thi)

số thứ tự từ 1 đến 24 thi nghe tại phòng theo phân công (T.A coi thi)


